
      ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc
                SỞ Y TẾ 
                                                        
       Số:            /QĐ-SYT              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026  

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử bác sĩ chuyên khoa đi luân phiên có thời hạn đến công tác                                             

tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, Đợt 8 và Đợt 9   
–––––––––

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và               
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của                
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người 
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của              
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 
tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ luân phiên có 
thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;    

Căn cứ Kế hoạch số 5060/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của            
Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn 
đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2030;  

Theo Kế hoạch số 1345/KH-SYT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Sở Y tế 
Nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Trung tâm Y tế         
đặc khu Côn Đảo đến năm 2030;  

Theo đề nghị của Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện 
Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện                
Nhân dân 115, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện 
Chấn thương chỉnh hình về việc cử bác sĩ chuyên khoa tham gia luân phiên có 
thời hạn đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo Đợt 8 và 
Đợt 9 năm 2026; 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế.  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử 14 bác sĩ chuyên khoa theo danh sách đính kèm, luân phiên đến 
công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo năm 2026 như sau:    

1. Thời gian đi luân phiên:  

Đợt 8: Từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 01 tháng 04 năm 2026. 

Đợt 9: Từ ngày 28 tháng 03 đến ngày 01 tháng 05 năm 2026. 

2. Chế độ chi trả đối với bác sĩ trong thời gian đi luân phiên được thực hiện 
theo quy định tại Kế hoạch số 5060/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của            
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.    

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, các Trưởng phòng chuyên môn thuộc 
Sở Y tế, Giám đốc các Bệnh viện: Bình Dân, Hùng Vương, Nguyễn Trãi,            
Chấn thương chỉnh hình, Nhân dân 115, Nhi Đồng Thành phố, Nhi Đồng 2, 
Nguyễn Tri Phương, Ung Bướu; Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu 
Côn Đảo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 14 bác sĩ có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân Thành phố (để b/c);
- Sở Tài chính; 
- Sở Nội vụ;  
- Trung tâm Cấp cứu 115; 
- Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo;  
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 
- Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế; 
- Phòng Quản lý dịch vụ y tế, Sở Y tế; 
- Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế; 
- Lưu: VT, TCCB (MT/01b). 

GIÁM ĐỐC

Tăng Chí Thượng        



DANH SÁCH 
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ĐI LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN ĐẾN CÔNG TÁC                                                                                                                  

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y ĐẶC KHU CÔN ĐẢO
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026 của Giám đốc Sở Y tế)

TT Họ và tên
Ngày, 
tháng  

năm sinh

Trình độ  
chuyên môn Đơn vị công tác 

Mức 
lương 
hiện 

hưởng

Phụ cấp 
ưu đãi 
nghề 

Số điện thoại 
di động 

Thời 
gian đi 

luân 
phiên 

1 Trần Thụy Minh 
Nguyệt (Tổ trưởng) 11.10.1979

Bác sĩ                 
chuyên khoa I 
Sản phụ khoa

Khoa Sản bệnh,                          
Bệnh viện Hùng Vương 4,65 40% 0909713815 Đợt 8

2 Hà Đức Tuấn 17.10.1986

Bác sĩ              
chuyên khoa II, 

Chấn thương 
chỉnh hình

Khoa Cột sống B, 
Bệnh viện Chấn thương 

Chỉnh hình
3,33 40% 0988997745 Đợt 8

3 Nguyễn Thiện Đức 10.05.1989
Bác sĩ chuyên 
khoa II Ngoại 

tổng quát

Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Bình Dân 3,33 60% 0933995504 Đợt 8

4 Nguyễn Thị 
Minh Tâm 28.07.1991 Bác sĩ chuyên 

khoa Nhi

Khoa Tai Mũi Họng, 
Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành phố
3,00 50% 0932050563 Đợt 8

5 Trương Thị Nông 03.08.1991
Bác sĩ           

chuyên khoa I                    
Gây mê hồi sức 

Khoa Gây mê hồi sức, 
Bệnh viện                              

Nguyễn Tri Phương   
3,00 50% 0358599193 Đợt 8
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TT Họ và tên
Ngày, 
tháng  

năm sinh

Trình độ  
chuyên môn Đơn vị công tác 

Mức 
lương 
hiện 

hưởng

Phụ cấp 
ưu đãi 
nghề 

Số điện thoại 
di động 

Thời 
gian đi 

luân 
phiên 

6 Lý Minh Khánh 13.06.1996 Bác sĩ đa khoa Khoa Tim mạch 1,              
Bệnh viện Nguyễn Trãi 2,67 60% 0925049830 Đợt 8

7 Nguyễn Quốc Trung 16.11.1991 Bác sĩ                
Chuyên khoa I

Khoa Bệnh lý mạch                   
máu não, Bệnh viện     

Nhân dân 115
3,33 40% 0938477516 Đợt 8

8 Đặng Ngọc Trà Mi 
(Tổ trưởng) 14.07.1983 Thạc sĩ                     

Sản phụ khoa 
Khoa Sản bệnh,            

Bệnh viện Hùng Vương 4,32 40% 0908521448 Đợt 9 

9 Tạ Kế Khánh 09.04.1991
Bác sĩ chuyên 
khoa II Ngoại 

tổng quát

Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Bình Dân 3,00 60% 09648472007 Đợt 9

10 Đỗ Vũ Bảo Trinh 30.12.1993
Bác sĩ                

chuyên khoa I 
gây mê hồi sức 

Khoa Gây mê hồi sức, 
Bệnh viện Ung Bướu  3,00 50% 0384650467 Đợt 9

11 Phan Xuân Khải 16.3.1992

Thạc sĩ, bác sĩ  
chuyên khoa I, 
Bác sĩ Nội trú 
Chấn thương 
chỉnh hình

Khoa Khám chuyên khoa, 
Bệnh viện Chấn thương 

Chỉnh hình
3,00 40% 0965199279 Đợt 9

12 Trần Đắc Anh Quân 01.02.1996

Thạc sĩ, Bác sĩ 
chuyên khoa I, 
Bác sĩ Nội trú 
chuyên ngành  

Nhi khoa 

Khoa Thần Kinh,                 
Bệnh viện Nhi Đồng 2 2,67 50% 0932101634 Đợt 9
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TT Họ và tên
Ngày, 
tháng  

năm sinh

Trình độ  
chuyên môn Đơn vị công tác 

Mức 
lương 
hiện 

hưởng

Phụ cấp 
ưu đãi 
nghề 

Số điện thoại 
di động 

Thời 
gian đi 

luân 
phiên 

13 Bùi Huy Hoàng 27.07.1988 Bác sĩ                  
chuyên khoa cấp I

Khoa Tim mạch 1,               
Bệnh viện Nguyễn Trãi 3,33 60% 0933188528 Đợt 9

14 Huỳnh Quốc Huy 29.01.1990 Bác sĩ        
Chuyên khoa I

Khoa Bệnh lý mạch                   
máu não, Bệnh viện     

Nhân dân 115
3,00 40% 0973051417 Đợt 9
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